PHIẾU CUỐI TUẦN 6
I. Trắc nghiệm:
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Giá trị của chữ số 4 trong số 247853 là: …
	 

	2
	120 phút  = … giờ
	 

	3
	Kết quả của phép tính: 10450 – 2686 là: …
	 

	4
	Kết quả của phép tính: 56895 + 1202 là: …
	 

	5
	Tìm x, biết: x : 2 + 208 =  816 . Vậy, x = …   
	 

	6
	Năm 2008 thuộc thế kỉ : … (điền số tự nhiên)
	 

	7
	Tấm vải xanh dài 250m và dài hơn tấm vải đỏ 36m. Vậy trung bình mỗi tấm vải dài: … mét.
	 

	8
	Hiệu của số nhỏ nhất có sáu chữ số và số lớn nhất có bốn chữ số là: …
	 

	9
	Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 17 lít dầu. Nếu không tính thùng dầu thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại là 15 lít. Vậy thùng thứ nhất chứa: …  lít dầu.
	 

	10
	Cho a là số tự nhiên có một chữ số. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2015 – 125 × a là:
	 


II. Tự luận
Câu 11. Một cửa hàng bán vải có 3456m vải, ngày đầu bán được 876m, ngày hôm sau bán được ít hơn ngày đầu 234m. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
.Câu 12. Tính giá trị các biểu thức sau với a = 9.
a. 134 × a + 987
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….
b. 2800 ×  a – a × 2789
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[bookmark: _GoBack].ĐÁP ÁN
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Giá trị của chữ số 4 trong số 247853 là: …
	40000

	2
	120 phút  = … giờ
	2

	3
	Kết quả của phép tính: 10450 – 2686 là: …
	7764

	4
	Kết quả của phép tính: 56895 + 1202 là: …
	58097

	5
	Tìm x, biết: x : 2 + 208 =  816 . Vậy, x = …   
	1216

	6
	Năm 2008 thuộc thế kỉ : … (điền số tự nhiên)
	21

	7
	Tấm vải xanh dài 250m và dài hơn tấm vải đỏ 36m. Vậy trung bình mỗi tấm vải dài: … mét.
	232

	8
	Hiệu của số nhỏ nhất có sáu chữ số và số lớn nhất có bốn chữ số là: …
	106667

	9
	Có 4 thùng dầu, trung bình mỗi thùng chứa 17 lít dầu. Nếu không tính thùng dầu thứ nhất thì trung bình mỗi thùng còn lại là 15 lít. Vậy thùng thứ nhất chứa: …  lít dầu.
	23

	10
	Cho a là số tự nhiên có một chữ số. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2015 – 125 × a là:
	890

	11
	Một cửa hàng bán vải có 3456m vải, ngày đầu bán được 876m, ngày hôm sau bán được ít hơn ngày đầu 234m. Hỏi sau hai ngày cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải? 
Bài giải
Hôm sau cửa hàng bán số vải là: 876 -  234 = 642 (m)
Cửa hàng còn lại số vải là: 3456 – (642 + 876) = 1938 (m)
ĐS: 1938m vải
	1938m vải

	12
	Tính giá trị các biểu thức sau với a = 9.
c. 134 × a + 987
d. 2800 ×  a – a × 2789
Bài giải
a. Nếu a = 9 thì 134 × a + 987 = 134 x 9 + 987
                                             = 1206 + 987 = 2193
b. Nếu a = 9 thì  2800 x a – a x 2789
                       = a x ( 2800 – 2789) 
                       = a x 11 = 9 x 11 = 99
ĐS: a. 2193  b. 99
	a. 2193
b. 99



